
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 10D1, NĂM HỌC 2026 - 2027
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-GDTX ngày       tháng       năm 2026
của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP)

STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

1 Đào Nguyễn Hoàng Ân 25/05/2011
2 Huỳnh Ngọc Quốc Anh 12/07/2011
3 Võ Hoàng Gia Bảo 15/09/2011
4 Nguyễn Trường Duy Bình 20/11/2011
5 Đặng Xuân Bình 13/01/2011
6 Trần Ngọc Trúc Chi 29/11/2005
7 Trang Hồng Đào 27/11/2011
8 Võ Thị Mỹ Duyên 25/08/2011
9 Vũ Thị Minh Hằng 30/04/2011
10 Hồ Duy Khánh 29/11/2011
11 Nguyễn Lã Đăng Khoa 03/10/2011
12 Huỳnh Phạm Tuấn Kiệt 04/09/2011
13 Bùi Khánh Ly 8/16/2011
14 Huỳnh Thanh Nhất 04/03/2006
15 Trần Mẫn Nhi 29/12/2011
16 Trần Hạnh Nhi 18/01/2011
17 Trần Nguyễn Ý Nhi 07/02/2011
18 Lê Văn Nhiều 20/10/2009
19 Trần Tố Như 01/10/2010
20 Nguyễn Lâm Gia Phát 11/07/2011
21 Đào Nguyễn Hoàng Phúc 25/05/2011
22 Bùi Nguyễn Minh Quang 07/07/2010
23 Nguyễn Thị Nhã Quyên 26/08/2011
24 Mai Thị Xuân Quỳnh 13/09/2011
25 Nguyễn Như Quỳnh 24/06/2011
26 Trần Phạm Phương Quỳnh 01/10/2011
27 Cao Tấn Tài 05/08/2011
28 Trần Thành Tài 17/07/2011
29 Nguyễn Tú Tài 10/06/2009
30 Lê Hồ Hoài Thương 15/11/2004
31 Mai Thủy Tiên 06/12/2011
32 Võ Bảo Trâm 08/12/2008
33 Nguyễn Hoài Bảo Trân 17/06/2011
34 Võ Ngọc Đoan Trang 23/08/2011
35 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 10/01/2011
36 Huỳnh Anh Tuấn 15/05/2011
37 Hà Ngọc Phương Vy 10/12/2011
38 Tô Nguyễn Tường Vy 01/06/2011
39 Phùng Nhật Vy 13/12/2011
40 Nguyễn Thị Minh Vy 19/04/2011
41 Nguyễn Ngọc Kim Xuân 21/09/2011
42 Nguyễn Ngọc Như Ý 11/01/2011

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP


